NGHỊ QUYẾT HỌP CHUYÊN MÔN

 THÁNG 12 NĂM 2014

I- Thời gian: 16h30 ngày 11 tháng 12 năm 2014

II- Thành phần:  Toàn thể giáo viên trong hội đồng

- Tổng 28     Vắng: 2 (Yến, Hồng – P)
- Chủ tọa: Đồng chí Đỗ Thị Hưng - Phó hiệu tr​ưởng

- Thư kí: Đồng chí  Vũ Thị Hoà

III- Nội dung
1- Đánh giá kết quả hoạt động chuyên môn tháng 11/2014

2- Triển khai ch​ương trình nhiệm vụ công tác tháng 12/2014

3- Thảo luận.

4- Kết luận chung.

NGHỊ QUYẾT

A-  Đánh giá kết quả hoạt động công tác tháng 11 năm 2014

1-  Công tác dạy và học 

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc đánh giá học sinh theo TT 30 đảm bảo đánh giá nhẹ nhàng, tập trung vào những học sinh nổi trội hoặc học sinh còn yếu và cần phải giúp đỡ. GV đã viết sơ kết việc đánh giá HS theo TT30 .
-  GV giảng dạy buổi 2 tập trung phụ đạo học sinh chưa hoàn thành và học sinh năng khiếu, rèn các kỹ năng cơ bản, rèn chữ viết; Tích hợp kĩ năng sống, giáo dục môi trường vào trong giảng dạy và các  hoạt động giáo dục.

- Tổ chức Hội học - Hội giảng kết hợp Hội thi GVG cấp trường, làm tiền đề chọn GV tham dự hội thi GVDG cấp huyện. Qua dự giờ:
+ GV có sự chuẩn bị bài chu đáo, nhiều tiết dạy đã có sự đổi mới về phương pháp, quan tâm đến các đối tượng học sinh. Nhiều tiết đã ứng dụng CNTT tương đối hiệu quả để khai thác nội dung bài dạy.

+ Trong giảng dạy dã thể hiện đánh giá nhận xét học sinh theo TT 30.

+ Nhiều tiết dạy đạt kết quả khá cao.

+ Kết quả cụ thể toàn trường có 15 đ/c hoàn thành phần tiết dạy: Tổ 1+2+3 có 9 đ/c Xếp loại Tốt.../....; Tổ 4+5 có 6 đ/c Xếp loại Tốt 6/6. Không có tiết dạy xếp loại TB.
- Tổ chức ôn luyện và cho học sinh tham gia thi TA qua mạng. Kết quả: 
	STT
	Họ và tên 
	Lớp
	Điểm thi
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Vũ Quỳnh Chi
	3C
	1660
	30 phút
	

	2
	Đặng Trung Hiếu
	3C
	1460
	30 phút
	

	3
	Phạm Hoàng Minh
	4B
	1330
	30 phút
	

	4
	Vũ Việt Hòa
	4B
	640
	30 phút
	

	5
	Nguyễn Vũ Mỹ Dung
	4B
	910
	30 phút
	

	6
	Vũ Văn An
	5A
	430
	30 phút
	

	7
	Vũ Như Ngọc
	5A
	620
	30 phút
	

	8
	Vũ Hà My
	5A
	760
	30 phút
	


- Chỉ đạo tập trung ôn tập giữa học kỳ I, giao cho GVCN lớp tự ra đề và kiểm tra đánh giá chất lượng giữa kì I  của 2 môn Toán và TV từ khối 1 đến khối 5
* Kết quả: 

	KHỐI
	LỚP
	SỐ HS
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN

	
	
	
	HOÀN THÀNH
	C. HOÀN THÀNH
	HOÀN THÀNH
	C. HOÀN THÀNH

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	+
	A
	27
	25
	92.5
	2
	7.5
	27
	100
	0
	0

	
	B
	25
	25
	100
	0
	0
	25
	100
	0
	0

	
	C
	28
	27
	96.4
	1
	3.6
	28
	100
	0
	0

	
	D
	22
	17
	77.2
	5
	22.8
	19
	86,3
	3
	15,7

	
	Tổng 
	102
	94
	92.1
	8
	7.9
	99
	97,0
	3
	3,0

	II
	A
	28
	26
	92.8
	2
	7.2
	25
	89,2
	3
	10,8

	
	B
	28
	28
	100
	0
	0
	28
	100
	0
	0

	
	C
	30
	28
	93.3
	2
	6.7
	29
	96,7
	1
	3,3

	
	D
	28
	24
	85.7
	4
	14.3
	22
	78,5
	6
	21,5

	+
	Tổng 
	114
	106
	92.9
	8
	7.1
	104
	91.2
	10
	8.8

	III
	A
	25
	23
	92.0
	2
	8.0
	23
	92.0
	2
	8.0

	
	B
	26
	21
	80.7
	5
	19.3
	24
	92,3
	2
	7,7

	
	C
	28
	27
	96,4
	1
	3,6
	27
	96,4
	1
	3,6

	
	D
	25
	22
	88.0
	3
	12.0
	21
	84.0
	4
	16.0

	+
	Tổng 
	104
	93
	89,4
	11
	10.6
	95
	91,3
	9
	8,7

	IV
	A
	27
	24
	88,8
	3
	11.2
	25
	92,6
	2
	7,4

	
	B
	28
	26
	92,8
	2
	7,2
	27
	96,4
	1
	3,6

	
	C
	27
	22
	81,4
	5
	18,6
	23
	85,0
	4
	15.0

	+
	Tổng 
	82
	72
	87,8
	10
	12,2
	75
	91,4
	7
	8,6

	V
	A
	27
	27
	100
	0
	0
	27
	100
	0
	0

	
	B
	25
	25
	100
	0
	0
	24
	96
	1
	4

	
	C
	24
	21
	87,5
	3
	12,5
	24
	100
	0
	0

	+
	Tổng 
	76
	73
	96.0
	3
	4.0
	75
	98.6
	1
	1,4

	Toàn trường
	478
	438
	91,6
	40
	8,4
	448
	93,7
	30
	6,3


- So sánh với chất lượng đầu năm từ khối 2 đến khối 5 nhìn chung chất lượng đều tăng nhưng tăng chưa cao (Phụ lục 1)
* Hạn chế.

-  Chất lượng soạn giảng buổi hai hiệu quả chưa cao đặc biệt các tiết tăng nhiều đồng chí soạn còn sơ sài, nhiều đồng chí mới chỉ ghi các bài tập (bài 1, bài 2..) mà không có nội dung bài, không  rõ hình thức tổ chức của từng hoạt động hoặc ND bài tập sơ sài, không sát đối tượng.

- Trong hội thi GVDG: Việc sử dụng đồ dùng dạy học 1 số tiết chưa khoa học, Ứng dụng CNTT có tiết còn lạm dụng. Đánh giá xếp loại tiết dạy của các tổ chuyên môn còn mang tính chất động viên nhiều.

- Chất lượng học sinh qua kiểm tra chưa đồng đều, nhiều học sinh chưa hoàn thành môn học. Khối 3+4 môn Tiếng Việt quá thấp chưa đạt được 90%.

2- Công tác PC 

- Đã hoàn thiện việc rà soát phiếu điều tra thôn Bằng Giã. Phối hợp với Ban chỉ đạo Phổ cập xã hoàn thành số liệu điều tra toàn xã.
- Hoàn thành cập nhật trên hệ thống phần mềm. Cơ bản đủ 100% số trẻ 6T vào học lớp 1; trẻ 11 tuổi HTCTTH.

- Hoàn thành bộ hồ sơ theo TT 36 đề nghị UBND huyện về kiểm tra công nhận.

*Hạn chế.
+ Trẻ có khẩu đi nơi khác không khớp với phần mềm TT 36 (Do trẻ đã đi nơi khác trên 6 tháng hoặc chỉ đăng kí hộ khẩu mà không có mặt tại địa phương không điều tra và nhập số liệu vào phần mềm).
+ Do cùng 1 lúc có nhiều người truy cập phần mềm nên việc cập nhật dữ liệu khó khăn.

3- Công tác kiểm tra.


- Kết hợp cùng nhà trường kiểm tra đánh giá xếp loại XLCMNV: 5 đ/c; kiểm tra CĐ: 1 đ/c. Qua dự giờ đánh giá về thực hiện quy chế chuyên môn chung có 3 đ/c xếp loại tốt; 02 đ/c xếp loại Khá.


- Kiểm tra việc đánh giá học sinh theo TT30 của GV (nhận xét vở HS, sổ theo dõi chất lượng) ở các khối lớp.

+ GV đã tập trung hoàn thành sổ theo dõi chất lượng học sinh. Cơ bản là bám sát các nội dung TT yêu cầu cụ thể cho từng môn học

+ Đã bước đầu đánh giá nhận xét HS từng ngày, từng tuần theo đúng yêu cầu cơ bản của TT 30.

+ Qua kiểm tra vở học sinh, GV đã đánh giá nhận xét học sinh đảm bảo quy định tối thiểu của mỗi môn học.


* Hạn chế.

- Việc đánh giá nhận xét của một số GV (GV dạy chuyên) chưa thật sự sát với TT 30 (phần đánh giá các môn học)

- Trong từng tiết học, bài học GV khi đánh giá chưa đưa ra được biện pháp hỗ trợ rõ đối với những học sinh còn chưa hoàn thành những kiến thức kĩ năng.

- Khi chấm bài GV chưa chỉ ra hết những lỗi sai cho học sinh.

4 - Công tác BD GV 

- GV thực hiện tự bồi dưỡng theo đúng kế hoạch đã xây dựng. 

- Cử GV tham gia các lớp bồi dưỡng do các cấp tổ chức : Chuyên đề đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứa bài học; tập huấn môn Mỹ thuật.

   - Triển khai học tập Công văn số 1505/ CT- BGĐ ĐT ngày 03/11/2014 về chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm; Công văn số 6373/ BGĐ ĐT- GDTH ngày 06/11/2014 về việc điều chỉnh một số nội dung HDHS tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, “ sân chơi” trí tuệ.

5- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Các nhóm chuyên môn đã thống nhất nội dung cần đánh giá nhận xét học sinh theo từng tháng cho phù hợp với chuẩn KT-KN.

- Triển khai tổ chức chuyên đề cấp tổ về nội dung phần lý thuyết: “Sinh hoạt tổ chuyên môn Theo nghiên cứu bài học”.

- Tổ 1+2+3 tổ chức 2 chuyên đề, tổ 4+5 tổ chức 3 chuyên đề.

6 - Công tác chủ nhiệm :

- Hoàn thành đợt Hội học, trang trí lớp học, 

- GVCN kết hợp với Đội để làm tốt các hoạt động NGLL đặc biệt là ngày sinh hoạt tập thể 20/11.

- Kết hợp với Đoàn đội. phát động phong trào xây dựng quỹ nhân đạo thông qua hình thức “ Nuôi lợn nhựa siêu trọng” thực hiện theo công văn số 254/KH- CTĐ- GD&ĐT ngày 30/10/2014.

B- Công  tháng 12/2014

Chủ để: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12

1-  Hoạt động dạy và học. 

- Thực hiện đúng chương trình các môn học, nghiên cứu kĩ, xây dựng kế hoạch điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với lớp mình phụ trách đảm bảo chuẩn  kiến thức kỹ năng cơ bản của các tiết dạy, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. 

 - Nâng cao chất lượng dạy buổi 2, tiếp tục thực hiện dạy học theo nhóm đối tượng từ khối 1 đến khối 5, phù đạo HS yếu theo nhóm đối tượng ở các khối lớp và ngay tại lớp mình phụ trách.

- Tổ chức ôn tập cho học sinh chuẩn bị kiểm tra chất lượng cuối kì 1 

- Chấm chữa bài, đánh giá nhận xét học sinh thường xuyên theo TT 30.

- Tập huấn ra đề theo TT 30 cho tất cả GV. Tất cả GV dạy các môn học (TV, T, KH, LS&ĐL, NN, Tin học) đều ra đề kiểm tra cuối kì 1 nộp về chuyên môn vào 18/12/2014.

- Tổ chức kiểm tra định kì cuối kì 1 các môn TV, T, KH, LS&ĐL, NN, Tin học theo đúng hướng dẫn của PGD&ĐT.


- Hướng dẫn GV nghiên cứu kỹ Thông tư 30 để đánh giá xếp loại HS học kì I thật chính xác, khách quan.
- Tổ chức giao lưu Olympic môn học cho đối tượng HS lớp 5 - tổ chức theo 2 môn học TV và Toán.


- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh để tham dự thi Olympic Tiếng Anh cấp huyện trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015.

- Tổ chức dạy chuyên đề Môn Mỹ thuật theo PP mới của Đan Mạch – Quy trình 2: Vẽ chân dung biểu cảm với Chủ đề  “Vẽ về em và bạn trong lớp - Vẽ mù” vào thứ 2 ngày 22/12/2014
- Triến khai và tham dự cuộc thi “Giao thông thông minh” trên mạng Internet. GV tuyên truyền để HS tham gia trên trang web http//gttm.go.vn.

2- Công tác phổ cập.


- Tiểu Ban chỉ đạo phổ cập tiếp tục rà soát số liệu thống kê trong phần mềm PCGD-CMC.


- Hoàn thiện hồ sơ để đón đoàn kiểm tra về công nhận PCGD xã từ 13h00 ngày 15/12/2014.


+ GV chuẩn bị tốt bài dạy, nhắc nhở HS nền nếp, chào hỏi....


+ Chuẩn bị hồ sơ sổ sách giáo viên.
3- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn theo đúng quy định đảm bảo đủ số lần/tháng. Nội dung đi sâu vào cách đánh giá nhận xét theo TT 30.

- Mỗi tổ lựa chọn xây dựng tổ chức 1 chuyên đề cấp tổ theo “Nghiên cứu bài học”; Đảm bảo đầy đủ các bước theo hướng dẫn chung.

4- Công tác BD GV 

- Nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng của GV đảm bảo đúng KH đã xây dựng.

- Tiếp tục triển khai các chuyên đề do phòng, sở tổ chức. GV tham dự chuyên đề cấp cụm, cấp tổ.
- Bồi dưỡng ra đề kiểm tra theo TT 30. (Theo phụ lục 2)

5- Công tác chủ nhiệm :

- Tăng cường rèn ý thức học sinh, nền nếp ra vào lớp.

- GVCN kết hợp với Đội để làm tốt các hoạt động NGLL ngày 22/12

- Bồi dưỡng học sinh chuẩn bị kiểm tra cuối kì 1.

6- Công tác kiểm tra.


- Kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh cuối học kì I theo TT30.


- Kiểm tra xếp loại chuyên môn, nền nếp chuyên môn đột xuất và theo kế hoạch.

C-  Ý kiến thảo luận:


- Đ/c Lan: Mọi năm môn Ngoại ngữ PGD ra đề chung. Năm nay thì PGD có ra đề chung không?
D. Giải đáp ý kiến và kết luận của chủ toạ: 

1. Giải đáp ý kiến

- Trước mắt phòng GD chưa có chỉ đạo chung nên đ/c dạy môn ngoại ngữ, vẫn ra đề từ khối 3 đến khối 5 theo hướng dẫn ra đề của TT 30.
2. Kết luận: 
Để nghị quyết được triển khai đầy đủ và đạt hiệu quả, giao cho các đ/c tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn đôn đốc giáo viên thực hiện nghiêm túc nghị quyết này.
Nghị quyết đ​ược thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014 có 26 ý kiến tán thành đạt 100 % .

	Chủ toạ
      Đỗ Thị Hưng
	Thư ký
   Vũ Thị Hoà


PHỤ LỤC NGHỊ QUYẾT CM THÁNG 12/2014
A.  Phụ lục 1: So sánh kết quả kiểm tra KSCL đầu năm và giữa kì I ở các khối.

	Khối
	Đợt
	Số HS 
dự thi
	Môn TV
	Môn Toán

	
	
	
	Điểm trên TB
	Điểm dưới TB
	Điểm trên TB
	Điểm dưới TB

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	II
	Đầu năm
	114
	96
	84.2
	18
	15.8
	106
	93.0
	8
	7.0

	
	Giữa kì I
	114
	106
	92.9
	8
	7.1
	104
	91.2
	10
	8.8

	III
	Đầu năm
	107
	74
	69.2
	33
	30.8
	101
	94.4
	7
	6.5

	
	Giữa kì I
	104
	93
	89,4
	11
	10.6
	95
	91,3
	9
	8,7

	IV
	Đầu năm
	83
	55
	66.3
	28
	33.7
	58
	69.9
	25
	30.1

	
	Giữa kì I
	82
	72
	87,8
	10
	12,2
	75
	91,4
	7
	8,6

	V
	Đầu năm
	76
	68
	89.5
	8
	10.5
	72
	94.7
	4
	5.3

	
	Giữa kì I
	76
	73
	96.0
	3
	4.0
	75
	98.6
	1
	1,4

	TT
	Đầu năm
	380
	293
	77.0
	87
	23
	337
	88,5
	44
	11,5

	
	Giữa kì I
	478
	438
	91,6
	40
	8,4
	448
	93,7
	30
	6,3


B. Phụ lục 2. Hướng dẫn cách ra đề kiểm tra theo TT 30.

1. Đánh giá định kì cuối học kì I, cuối năm học các môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học bằng bài kiểm tra định kì. Căn cứ thực tế yêu cầu giáo dục của địa phương, hiệu trưởng chỉ đạo, tổ chức kiểm tra định kì vào cuối học kì I, cuối năm học. Tỉ lệ số câu, số điểm theo các mức và hình thức câu hỏi trong đề kiểm tra (trắc nghiệm khách quan, tự luận, hình thức khác) do Hiệu trưởng quyết định, đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng, phù hợp với đối tượng học sinh. 

2. Nội dung cấu trúc một đề kiểm tra.

2.1. Nội dung

- Gồm đầy đủ các nội dung các chủ đề, các mạch kiến thức mà học sinh đã học đến thời điểm kiểm tra.

- Đảm bảo các mức độ nhận thức: Mức 1, mức 2, mức 3 dựa vào các căn cứ chính: 

+ Mức độ quan trọng của chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đánh giá trong chương trình môn học.
+ Quy định đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của  Bộ trưởng Bộ GDĐT;


+ Tùy theo từng lớp có thể đưa ra tỉ lệ ở các mức khác nhau phù hợp với yêu cầu đánh giá của trường, chẳng hạn:


Mức 1: Khoảng 50%; Mức 2: Khoảng 30%; Mức 3: Khoảng 20%.

- Trong các mức độ nhận thức có thể nằm rải ở các mạch kiến thức.; các chương hoặc chủ đề....

- Trong mỗi mức độ có trắc nghiệm khách quan và tự luận.

- Lập khung ma trận đề kiểm tra gồm 2 phần: Khung ma trận và khung ma trận câu hỏi.
+ Khung ma trận, mỗi ô trong khung nêu: Nội dung kiến thức, kĩ năng và cần đánh giá; Hình thức các câu hỏi; Số lượng câu hỏi; Số điểm dành cho các câu hỏi. 
+ Khung ma trận câu hỏi, mỗi ô trong khung nêu: Hình thức các câu hỏi; Số thứ tự của câu hỏi trong đề; Số điểm dành cho các câu hỏi. 

 2.2  Ví dụ minh họa về kiểm tra định kì môn Toán cuối năm học lớp 5

a) Nội dung môn Toán lớp 5 được kiểm tra cân đối theo các mạch kiến thức sau:


- Số học (khoảng 50%): Củng cố về số tự nhiên, phân số, tập trung vào số thập phân và các phép tính với số thập phân.


- Đại lượng và đo đại lượng (khoảng 27%): tập trung vào bảng đươn vị đo diện tích, một số đơn vị đo thể tích, số đo thời gian, vận tốc, củng cố về đo độ dài, đo khối lượng.


- Yếu tố hình học (khoảng 23%): Hình tam giác, hình thang, tính diện tích hình tam giác, hình thang; chu vi và diện tích hình tròn; hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ, hình cầu; diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 


Giải toán có lời văn (giải bài toán có đến 4 bước tính, trong đó có các bài toán liên quan đến tỉ lệ, về chuyển động đều, các bài toán có nội dung hình học) được tích hợp vào trong ba mạch kiến thức trên với các mức độ khác nhau, chủ yếu ở mức độ vận dụng.

b) Đối với mức độ nhận thức: Tỉ lệ % số câu và số điểm cho mỗi mức độ (1, 2, 3) dựa vào các căn cứ chính sau:
- Mức độ quan trọng của chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đánh giá trong chương trình môn Toán lớp 5;

- Quy định đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của  Bộ trưởng Bộ GDĐT;


- Tùy theo từng trường có thể đưa ra tỉ lệ ở các mức khác nhau phù hợp với yêu cầu đánh giá của từng địa phương, chẳng hạn:


Mức 1: Khoảng 50%; Mức 2: Khoảng 30%; Mức 3: Khoảng 20%.

c) Ma trận đề kiểm tra 

- Khung ma trận, mỗi ô trong khung nêu: Nội dung kiến thức, kĩ năng và cần đánh giá; Hình thức các câu hỏi; Số lượng câu hỏi; Số điểm dành cho các câu hỏi. 

- Khung ma trận câu hỏi, mỗi ô trong khung nêu: Hình thức các câu hỏi; Số thứ tự của câu hỏi trong đề; Số điểm dành cho các câu hỏi. 

d) Ví dụ minh họa về ma trận đề và đề kiểm tra:

    Ma trận đề kiểm tra môn Toán cuối năm học lớp 5

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số tự nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính với chúng.
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	3
	1

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	
	
	2,0
	3,0
	2,0

	Đại lượng và đo đại lượng: độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích.
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	2,0
	
	
	1,0
	2,0

	Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học.
	Số câu
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1,0
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	1,0

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	1
	1
	
	1
	5
	3

	
	Số điểm
	4,0
	1,0
	1,0
	2,0
	
	2,0
	5,0
	5,0


Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối năm học lớp 5
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức  2
	Mức 3
	Cộng

	1
	Số học
	Số câu
	02
	01
	01
	4

	
	
	Câu số
	1, 2
	3
	8
	

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	01
	01
	
	2

	
	
	Câu số
	5
	7
	
	

	3
	Yếu tố hình học


	Số câu
	02
	
	
	2

	
	
	Câu số
	4, 6
	
	
	

	TS
	TS câu 
	5
	2
	1
	8


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC LỚP 5 MÔN TOÁN

(Thời gian làm bài: 40 phút)

1. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Số liền sau của số 99099 là: 

A.  99098

B.  99010


C.  99100  

D.  100000

2. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Phân số 
[image: image1.wmf]1
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 viết dưới dạng số thập phân là:   

A.  1,5
       

     B.  2,0

C.  0,02  

D.  0,2

3. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giá trị của biểu thức 90 -  22,5 : 1,5 x 8 là: .....................................

4. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
           Thể tích của hình lập phương dưới đây là:

A. 0,25m3


B. 0,125m2

C. 0,125m3

D. 1,5m3
5.  (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

3km 50m = ............. km
6. (1 điểm) Em tính chu vi của mặt đồng hồ hình tròn có đường kính 0,3dm. 


..................................................................................................................................


..................................................................................................................................


..................................................................................................................................

7.  (2 điểm) Một người đi xe máy từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường từ A đến B dài 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe máy đó với đơn vị đo là km/giờ.


..................................................................................................................................

..................................................................................................................................


..................................................................................................................................


..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

8. (2 điểm) Nhân dịp đầu năm học mới, một cửa hàng giầy dép đã giảm giá 
[image: image2.wmf]1
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 so với giá ban đầu. Mẹ mua cho Minh và bố của Minh tại cửa hàng đó mỗi người một đôi giầy hết tất cả là 672 000 đồng. Em hãy tính tổng giá tiền ban đầu của hai đôi giầy đó.


..................................................................................................................................


..................................................................................................................................


..................................................................................................................................


..................................................................................................................................


..................................................................................................................................


..................................................................................................................................


..................................................................................................................................
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